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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

            

 Ỉ    ÒA BÌ   

Bản án số: 21/2024/HS-ST 

Ngày 04/3/2024 

 CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN            ,  Ỉ    ÒA BÌ   

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đà Giang 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị  an 

            Bà Ng  Thị Nh   oa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn  oài Th  ng – Th  ký Tòa án nhân dân 

thành phố  , tỉnh  òa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  H, tỉnh Hòa Bình tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị   nh - Kiểm sát viên. 

Ngày 04/3/2024 t i trụ sở Tòa án nhân dân thành phố  , tỉnh  òa Bình xét 

xử s  thẩm c ng khai vụ án hình sự s  thẩm thụ lý số: 21/2024/TLST-HS ngày 

05/02/2024 theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số: 63/2023/QĐXXST-HS ngày 

22/6/2023 đối với bị cáo: 

     ọc V (Tên gọi khác: Không c ), sinh ngày 22/11/1980 t i tỉnh Hòa 

Bình. N i c  trú: x m 1, x  T, huy n T, tỉnh  òa Bình; nghề nghi p: lao động tự 

do; trình độ văn hoá (học vấn): 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: 

Kh ng; quốc tịch: Vi t Nam; con ông  ê Văn Th, sinh năm 1953 (đ  chết) và bà 

Nguyễn Thị K, sinh năm 1958; Gia đình c  02 (hai) anh em, bị cáo là con th  hai 

trong gia đình; V : đ  ly h n; Con: ch a c . 

Tiền án: C  01 (một) tiền án: Năm 2021 bị Tòa án nhân dân thành phố   xử 

ph t 18 tháng t  về tội Trộm c p tài sản theo bản án số 23/2021/ SST ngày 

26/3/2021 (đ  chấp hành xong hình ph t ngày 24/5/2022, ch a thi hành ph n tiền 

truy thu nộp ngân sách Nhà n ớc). 

Tiền sự: Không 

Nhân thân: 

Năm 2003 bị  y ban nhân dân tỉnh  òa Bình đ a vào tr  ng giáo d  ng 24 

tháng theo quyết định số 133/QĐ-UB ngày 04/12/2003 (chấp hành xong ngày 

08/12/2005);  

Năm 2008 bị Tòa án nhân dân tỉnh  òa Bình xử ph t 30 tháng t  theo bản 

án số 21/2008/HSPT ngày 11/6/2008 (đ  chấp hành xong ngày 04/01/2010);  
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Năm 2010 bị  y ban nhân dân tỉnh  òa Bình đ a vào tr  ng giáo d  ng 24 

tháng theo quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 (chấp hành xong ngày 

25/5/2012); 

Bị cáo t m gi , t m giam t  ngày 27/11/2023 đến nay, c  mặt t i phiên tòa. 

- Người tham gia t  tụng khác: 

1. Bị hại:  

 - Anh Nguyễn Anh  , sinh năm 1985, (v ng mặt, c  đ n đề nghị x t xử 

v ng mặt); 

 N i c  trú: Tổ 14, ph  ng Ph, thành phố  , tỉnh  òa Bình. 

- Cháu Ph m Minh  , sinh năm 2008 (v ng mặt, c  đ n đề nghị x t xử v ng 

mặt); 

Ng  i đ i di n h p pháp của cháu Ph m Minh  : Chị   u Thị Bích Ng, 

sinh năm 1984 (mẹ đẻ cháu H) (v ng mặt, c  đ n đề nghị x t xử v ng mặt). 

Đều c  trú t i: Tổ 10, ph  ng Đ, thành phố  , tỉnh  òa Bình. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 

1952 (v ng mặt, c  đ n đề nghị x t xử v ng mặt); 

 N i c  trú: Tổ 01, ph  ng T, thành phố  , tỉnh  òa Bình. 

 ỘI DU G VỤ Á : 

Theo các tài li u c  trong hồ s  vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung vụ 

án đ  c t m t t nh  sau: 

V   h  nh  : Khoảng 11 gi , ngày 26/11/2023,  ê Ngọc V đi bộ một 

mình trên đ  ng Phan Chu Trinh thuộc tổ 14 ph  ng Ph, thành phố  , tỉnh  òa 

Bình thì nhìn thấy một chiếc xe đ p nh n hi u Galaxy A5 màu s n xanh - đencủa 

anh Nguyễn Văn  , sinh năm 1985, c ng trú t i địa chỉ trên dựng tr ớc của nhà, 

quan sát xung quanh kh ng thấy ng  i tr ng coi,  ê Ngọc V nảy sinh ý định 

trộm c p tài sản là chiếc xe đ p nêu trên. Sau khi trộm c p đ  c chiếc xe đ p 

Galaxy A5,  ê Ngọc V đ p xe theo đ  ng Chi  ăng qua c u  òa Bình 1 đến cửa 

hàng mua bán xe đ p c  của anh      n V n  h, sinh năm 1952, trú t i tổ 1, 

ph  ng Tân Thịnh, thành phố  , tỉnh  òa Bình là chủ cửa hàng. V n i với  ng 

Thi p chiếc xe đ p trên là của mình do c n tiền nộp học cho con nên c m cố 

chiếc xe đ  c 400.000    n tr m ngh n  đồng. Số tiền bán đ  c xe  ê Ngọc V 

chi tiêu cá nhân hết. 

V   h  h  : Khoảng 11 gi  ngày 27/11/2023,  ê Ngọc V một mình đi bộ 

đến khu vực tổ 2, ph  ng Đ, thành phố  , tỉnh  òa Bình trộm c p một chiếc xe 

đ p địa hình nh n hi u G X CT9, màu s n đ  - đen của cháu Ph m Minh  , sinh 

năm 2008, trú t i tổ 10, ph  ng Đ, thành phố  , tỉnh  òa Bình. Sau khi quan sát 

kh ng thấy ng  i tr ng coi, V l n lút đến g n trộm c p chiếc xe đ p. Sau khi lấy 

đ  c xe đ p trên  ê Ngọc V tiếp tục đem xe đến cửa hàng của  ng      n V n 
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Th,  sinh n m 1  2,  ịa ch  n i cư tr  như    nêu   vụ th  nh t , c m cố xe 

đ  c số tiền 400.000    n tr m ngh n  đồng. Số tiền này V chi tiêu cá nhân hết. 

T i bản kết lu n định giá tài sản số 257/K - ĐĐGTS ngày 04/12/2023 

cảu  ội đồng định giá tài sản th  ng xuyên trong tố tụng hình sự kết lu n:  

- 01 (một) chiếc xe đ p nh n hi u Galaxy A5, màu s n xanh - đen, tình 

tr ng đ  qua sử dụng c  trị giá 2.700.000đ  hai tri u   y tr m ngh n   ng ch n). 

- 01 (một)  chiếc xe đ p nh n hi u G XCT9, màu s n đ  - đen, tình tr ng 

đ  qua sử dụng c  trị giá 2.300.000đ  hai tri u ba tr m ngh n   ng ch n). 

 ai chiếc xe đ p nêu trên là v t ch ng trong vụ án đ  đ  c C  quan cảnh sát 

điều tra C ng an thành phố   trả l i cho các chủ sở h u đồng th i là bị h i trong 

vụ án: anh Nguyễn Anh   và cháu Ph m Minh  .  

T i Bản kết lu n điều tra số 08 ngày 25/01/2024 của C  quan cảnh sát điều 

tra Công an thành phố   kết lu n: “Ng y 2  11 2 23 v  ng y 2  11 2 23 lợi 

dụng vi c s  h ,  h ng có người tr ng coi qu n l  t i s n,  ê Ngọc      l y trộm 

 1  một   e  ạp nh n hi u  ala y    m u s n  anh -  en, t nh trạng    qua s  

dụng của anh Nguy n   n   v   1  một   e  ạp nh n hi u     CT , m u s n    

-  en, t nh trạng    qua s  dụng của cháu  hạm  inh H, v i t ng giá trị t i s n 

l  5.000.000  N m tri u   ng)... h nh vi của  ê Ngọc    ủ y u t  c u th nh tội 

Trộm c p t i s n quy  ịnh tại  ho n 1  iều 1 3 Bộ lu t h nh s ”. 

Bản cáo tr ng số 30/CT-VKS ngày 02/02/2024 của Vi n kiểm sát nhân dân 

thành phố  , tỉnh  òa Bình truy tố bị cáo  ê Ngọc V về tội trộm c p tài sản theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ lu t hình sự.  

T i phiên tòa, bị cáo th a nh n hành vi ph m tội của mình, bị cáo nh n tội, 

không kêu oan.  

Ý kiến của những người tham gia phiên tòa được Tòa án triệu tập:  

Các  ị hại anh Nguy n  nh  , cháu  hạm  inh H v  người  ại di n hợp 

pháp của cháu  hạm  inh H - Chị  ưu Thị Bích Ng (mẹ đẻ cháu H) v ng mặt t i 

phiên tòa và c  đ n đề nghị x t xử v ng mặt. Nội dung đ n xác nh n đ  nh n l i 

tài sản bị trộm c p là 01 (một) xe đ p nh n hi u Galaxy A5 màu s n xanh - đen, 

tình tr ng đ  qua sử dụng (của anh Nguyễn Văn  ) và 01 (một) xe đ p nh n hi u 

G X CT9, màu s n đ  - đen, tình tr ng đ  qua sử dụng (của cháu Ph m Minh  ). 

Các bị h i và ng  i đ i di n h p pháp của bị h i ch a thành niên đ  nh n l i tài 

sản hoàn toàn nguyên tr ng, kh ng yêu c u bị cáo pH bồi th  ng về dân sự, 

kh ng yêu c u  ội đồng x t xử giải quyết về trách nhi m dân sự. Về trách nhi m 

hình sự: Các bị h i đề nghị giải quyết theo quy định của pháp lu t. 

Người có quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan: ông      n V n  h v ng mặt 

t i phiên tòa và c  đ n đề nghị x t xử v ng mặt. Nội dung đ n kh ng đề nghị bị 
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cáo phải hoàn trả số tiền 800.000đ  tám tr m ngh n   ng) bị cáo V  h ởng l i t  

vi c c m cố tài sản.   

Kiểm sát viên thực hành quyền c ng tố t i phiên tòa gi  nguyên nội dung 

quyết định truy tố, tội danh và điều lu t áp dụng đối với bị cáo. Bị cáo c  nhân 

thân xấu, kh ng c  tiền sự. Về tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: C  hai 

tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: C  một tiền án nên áp dụng tái phạm và 

bị cáo thực hi n hai hành vi trộm c p nên áp dụng tình tiết phạm tội hai l n tr  

lên. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

ph m tội của mình; Bị cáo đ u thú. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Căn c  vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản  2 Điều 51; điểm g, h 

khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ lu t hình sự: Tuyên bố bị cáo  ê Ngọc V 

ph m tội trộm c p tài sản, xử ph t bị cáo t  12 (mười hai) đến 15  mười l m) 

tháng tù.  

 ề h nh phạt    sung: Kh ng áp dụng hình ph t bổ sung đối với bị cáo. 

 ề trách nhi m dân s :  

Các bị h i đ  đ  c nh n l i tài sản bị mất trộm và không yêu c u bị cáo pH 

bồi th  ng gì thêm, nên kh ng đề c p giải quyết.  

Ng  i c  quyền l i và ngh a vụ liên quan kh ng yêu c u nh n l i số tiền bị 

mất do bị cáo h ởng l i t  vi c c m cố tài sản. Do v y  ội đồng x t xử kh ng đề 

c p giải quyết. 

Do số tiền 800.000  tám tr m ngh n  đồng bị cáo h ởng l i bất chính t  

hành vi ph m tội nên đề nghị  ĐXX tuyên bố buộc bị cáo phải nộp truy thu xung 

c ng qu  Nhà n ớc.  

Các ý kiến tranh lu n:  

Bị cáo nh n thấy đề nghị của Vi n kiểm sát là đúng, kh ng c  ý kiến tranh 

lu n gì. 

Bị cáo n i l i sau c ng: Bị cáo nh n th c về hành vi của mình là vi ph m 

pháp lu t, bị cáo ăn năn và mong  ội đồng x t xử xem x t giảm nhẹ hình ph t 

cho bị cáo, cho bị cáo m c án nhẹ nhất. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài li u trong hồ s  vụ án đ  đ  c 

tranh tụng t i phiên tòa,  ội đồng x t xử nh n định nh  sau: 

[1]  ề t  tụng:  ành vi tố tụng, quyết định tố tụng của C  quan cảnh sát 

điều tra C ng an thành phố  , Điều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân thành phố 

H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đ  đ  c thực hi n đúng thẩm 

quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra, truy tố nh ng ng  i tham gia tố tụng kh ng c  khiếu n i, tố cáo hành vi, 

quyết định tố tụng của C  quan tiến hành tố tụng và ng  i tiến hành tố tụng. 

[2]  ề c n c   ác  ịnh tội danh,  iều lu t áp dụng   i v i  ị cáo: T i c  

quan điều tra và t i phiên tòa, bị cáo đ  th a nh n hành vi ph m tội của mình.   i 
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khai của bị cáo ph  h p với l i khai của các bị h i, ng  i c  quyền l i, ngh a vụ 

liên quan và các tài li u, ch ng c  khác c  trong hồ s  vụ án, c  đủ c  sở kết 

lu n: Khoảng 11 gi   ngày 26/11/2023 đ  l n lút, l i dụng s  hở của chủ sở h u 

tài sản đ  c  hành vi trộm c p 01 (một) xe đ p nh n hi u Galaxy A5 màu s n 

xanh - đen, tình tr ng đ  qua sử dụng của anh Nguyễn Văn   và khoảng 11 gi  

ngày 27/11/2023,  ê Ngọc V tiếp tục l n lút, l i dụng s  hở của chủ sở h u tài 

sản có hành vi trộm c p 01 (một) xe đ p nh n hi u G X CT9, màu s n đ  - đen, 

tình tr ng đ  qua sử dụng của cháu Ph m Minh H. Tổng giá trị tài sản là 

5.000.000  N m tri u   ng . Sau khi lấy đ  c xe đ p bị cáo đ  mang c m cố t i 

của hàng mua bán xe đ p của  ng      n V n  h lấy tổng số tiền 800.000đ 

 tám tr m ngh n   ng . Hành vi của bị cáo đ  cấu thành Tội trộm c p tài sản. Cáo 

tr ng truy tố bị cáo về Tội trộm c p tài sản theo khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t 

hình sự là c  căn c , đúng ng  i, đúng tội. 

[3]  ề tính ch t, m c  ộ h nh vi phạm tội, n ng l c chịu trách nhi m h nh 

s  của  ị cáo:  ành vi của bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, xâm h i đến quyền sở 

h u tài sản là khách thể đ  c pháp lu t hình sự bảo v , gây ảnh h ởng đến tr t tự 

an toàn x  hội. Bị cáo là ng  i c  đủ năng lực trách nhi m hình sự, c  nh n th c, 

biết hành vi trộm c p tài sản là sai nh ng v n thực hi n hành vi xâm ph m quyền 

sở h u của c ng dân. Do v y, c n c  m c án khiêm kh c, t  ng x ng với hành vi 

ph m tội mà bị cáo đ  gây ra. Đ i di n Vi n kiểm sát đề nghị xử ph t bị cáo t  12 

(mười hai) đến 15  mười l m) tháng tù là đúng với tính chất, m c độ hành vi 

ph m tội và h u quả tội ph m mà bị cáo đ  gây ra. 

[4]  ề các t nh ti t t ng nặng, gi m nhẹ trách nhi m h nh s    i v i  ị cáo: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Bị cáo c  hai tình tiết tăng nặng 

trách nhi m hình sự: Tái ph m quy định t i điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ lu t hình 

sự và ph m tội t  hai l n trở lên quy định t i điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ lu t 

hình sự.  ai tình tiết tăng nặng nêu trên cho thấy mặc d  đ  t ng bị kết án về 

hành vi ph m tội t  ng tự trong th i gian rất g n tr ớc đ  nh ng bị cáo kh ng 

lấy đ  làm bài học để r n luy n, tu d  ng bản thân, tiếp tục tái ph m và thực hi n 

hai l n ph m tội x t thấy c n c  hình ph t th t nghiêm kh c, cách ly bị cáo ra 

kh i đ i sống x  hội một th i gian đủ dài để tr ng ph t, giáo dục, r n luy n bị 

cáo thành ng  i c ng dân tốt.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi ph m tội của mình quy định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

lu t hình sự; Bị cáo đ u thú quy định t i khoản 2 Điều 51 Bộ lu t  ình sự,  ội 

đồng x t xử xem x t áp dụng cho bị cáo khi quyết định hình ph t.  

[5]  ề h nh phạt    sung: Bị cáo là ng  i kh ng c  tài sản, không có nghề 

nghi p và thu nh p ổn định nên  ội đồng x t xử kh ng áp dụng hình ph t bổ 

sung bằng tiền đối với bị cáo. 

[6]  ề v t ch ng vụ án: C  quan cách sát điều tra c ng an thành phố  , tỉnh 

 òa Bình thu gi  v t ch ng là hai chiếc chiếc xe đ p bị mất trộm và đ  trả l i cho 
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chủ sở h u là các bị h i trong vụ án t  giai đo n điều tra, nên  ội đồng x t xử 

kh ng xem x t giải quyết.   

[7]  ề trách nhi m dân s :  

Các bị h i đ  nh n l i tài sản nguyên tr ng, kh ng bị thi t h i gì về tài sản, 

không yêu c u về trách nhi m dân sự. Do v y về trách nhi m dân sự kh ng đề 

c p giải quyết. 

Ng  i c  quyền l i ngh a vụ liên quan kh ng yêu c u bị cáo trả l i số tiền 

800.000  tám tr m ngh n  đồng bị cáo h ởng l i bất chính t  hành vi ph m tội 

nên kh ng đề c p giải quyết. Tuy nhiên,  ội đồng x t xử x t thấy c n truy thu 

xung c ng số tiền nêu trên nộp vào Ngân sách Nhà n ớc nhằm đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp lu t. 

[7]  ề v n  ề  hác: Ông      n V n  h mặc d  nh n c m cố tài sản của 

bị cáo trộm c p đ  c nh ng kh ng biết tài sản của bị cáo c  đ  c t  hành vi trộm 

c p, nên c  quan cảnh sát điều tra kh ng xem x t xử lý. Cáo tr ng của Vi n kiểm 

sát nh n định không xử lý là c  căn c . Do v y,  ội đồng x t xử kh ng xem x t 

giải quyết. 

 [8]  ề án phí: Bị cáo là ng  i bị kết án nên pH chịu án phí hình sự s  thẩm 

theo quy định của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn c  vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h 

khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ lu t hình sự;  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo  ê Ngọc V ph m Tội trộm c p tài sản. 

2. Về hình ph t:  

Xử ph t bị cáo  ê Ngọc V 12 (mười hai) tháng t , th i h n t  tính t  ngày bị 

cáo  ê Ngọc V bị t m gi , t m giam ngày 27/11/2023. 

Kh ng áp dụng hình ph t bổ sung đối với bị cáo. 

3. Truy thu sung công qu  Nhà n ớc số tiền bị cáo h ởng l i bất chính là 

800.000  tám tr m ngh n  đối với bị cáo  ê Ngọc V.  

4. Về án phí: Căn c  vào khoản 2 Điều 136 Bộ lu t tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14, ngày 30/12/2016 của  y 

ban Th  ng vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và l  phí Tòa án, bị cáo pH chịu 200.000  hai tr m ngh n  đồng án 

phí hình sự s  thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Căn c  Điều 331, Điều 333 Bộ lu t tố tụng hình sự bị 

cáo c  quyền kháng cáo trong th i h n 15 ngày kể t  ngày tuyên án s  thẩm; bị 

h i, ng  i c  quyền l i và ngh a vụ liên quan c  quyền kháng cáo trong th i h n 

15 ngày kể t  ngày nh n đ  c bản án hoặc bản án đ  c niêm yết theo quy định 

pháp lu t.  

Nơi nhận: 
 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 
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- TAND tỉnh  òa Bình; 

- VKSND tỉnh  òa Bình; 

- Sở t  pháp tỉnh  òa Bình; 

- VKSND TP H; 

- Chi cục T ADS TP H; 

- CQCSĐT C ng an TP H; 

- CQ THAHS Công an TP H; 

- Tr i t m giam C ng an tỉnh  òa Bình; 

- Bị cáo; bị h i; ng  i c  quyền, ngh a vụ 

liên quan; 

-   u hồ s  vụ án. 

 

  ẨM   Á - C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 

       n  hị Đà G  n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


